
              NBH: 30/05/18-REV:0                                               BM.04-QT.SDH.03 

  

TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học 
Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2018-2 lớp 1 Thi: Quản trị tiền lương Vũ Trụ Phi 14h00 chiều T7 209 A6  

2.  QLKT 2018-2 lớp 2 
Lãnh đạo 

Phân tích hoạt động kinh tế 

Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Thị T. Hồng 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
207 A6  

3.  QLKT 2019-2 lớp 1 
Triết học 

Anh văn 

Phan Văn Chiêm 

Phạm Văn Đôn 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 
301 A6  

4.  QLKT 2019-2 lớp 2 
Triết học 

Anh văn 

Quách Thị Hà 

Vũ Thị Thúy 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 
302 A6  

5.  

Lớp 5: CNTT, KTBT, 

KTĐT, KTMT, 

KTTT, KTXD, 

QLHH, TCQLVT 

2019-2 

Anh văn 

 

Triết học 

 

Nguyễn Thị H. Trang 

 

Trần Việt Dũng 

 

 

Sáng T7, CN 

 

Chiều T7, CN 

303 A6  

6.  

TCQLVT 2018-1 

TCQLVT 2018-2 

TCQLVT 2019-1 

Giao nhận hàng hóa quốc tế Dương Văn Bạo Chiều T7 208 A6  

7.  CNTT 2017-2 Thi: Công nghệ chuỗi khối  Trần Đăng Hoan 14h00 chiều T7 209 A6  

8.  

CNTT 2017-2 

CNTT 2018-1 

CNTT 2018-2 

Thi: Hệ cơ sở tri thức 
Nguyên Duy Trường 

Giang 
15h30 chiều T7 209 A6  
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9.  
CNTT 2018-1 

CNTT 2018-2 
Thi: Lập trình song song Nguyễn Trọng Đức 08h00 sáng T7 209 A6  

10.  
XDDD 2018-1 

XDDD 2018-2 

Thi: Vật liệu mới trong xây dựng DD 

&CN 
Bùi Quốc Bình 14h00 chiều T7 209 A6  

11.  
KTTT 2018-2 

KTTT 2019-1 
Hệ thống neo giữ công trình biển nổi Lê Hồng Bang Cả ngày T7 202 A6  

12.  
TĐH 2018-2 

TĐH 2019-1 
Thi: Hệ thống thông tin đo lường Trần Sinh Biên 14h00 chiều T7 209 A6  

13.  
KTMT 2018-1 

KTMT 2018-2 

Thi: Kỹ thuật quan trắc và phân tích 

Biến đỏi khí hậu và nước biển dâng 

Phạm Thị Dương 

Ngô Kim Định 

14h00 chiều T7 

15h30 chiều T7 
209 A6  

          Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn - T7, Lê Thành Lự - CN. 

                     Cán bộ phụ trách                                                                                                                                        Viện trưởng        

  

                             (Đã ký)                                                                                                                                                       (Đã ký) 

 

            Trần Minh Tuấn                                                                                                                                   PGS.TS. Lê Văn Học  

         


